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	BẢNG BÁO GIÁ CÁC LOẠI MÁY BIẾN ÁP 3 PHA KIỂU KHÔ NHÃN HIỆU VITEC

	(Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020)

	Công suất
	Điện áp vào
	MÁY TỰ NGẪU
	MÁY CÁCH LY

	
	
	Mã sản phẩm
	Điện 
áp ra
	Khối
 lượng 
	Kích thước
	Đơn giá
	Mã sản phẩm
	Điện áp ra
	Khối 
lượng 
	Kích thước
	Đơn giá

	Capacity
(KVA)
	Input
(VAC)
	(Code)
	Output
(VAC)
	Weight
(Kg)
	(Dimension)-mm
(Cao x Rộng x Sâu)
	Price
(VNĐ)
	(Code)
	Output
(VAC)
	Weight
(Kg)
	(Dimension)-mm
(Cao x Rộng x Sâu)
	Price
(VNĐ)

	10
	380
	FTRTN103
	200/220
	60
	420 x 340 x 470
	7,700,000 
	FTRCL103
	200/220
	85
	450 x 450 x 400
	10,300,000 

	15
	380
	FTRTN153
	200/220
	70
	420 x 340 x 470
	9,470,000 
	FTRCL153
	200/220
	90
	450 x 450 x 400
	14,800,000 

	20
	380
	FTRTN203
	200/220
	80
	450 x 450 x 400
	12,200,000 
	FTRCL203
	200/220
	100
	600 x 650 x 550
	18,300,000 

	25
	380
	FTRTN253
	200/220
	85
	450 x 350 x 400
	14,500,000 
	FTRCL253
	200/220
	110
	600 x 650 x 550
	22,900,000 

	30
	380
	FTRTN303
	200/220
	100
	600 x 650 x 550
	15,500,000 
	FTRCL303
	200/220
	140
	600 x 650 x 550
	26,400,000 

	40
	380
	FTRTN403
	200/220
	125
	600 x 650 x 550
	18,200,000 
	FTRCL403
	200/220
	165
	650 x 750 x 600
	33,000,000 

	50
	380
	FTRTN503
	200/220
	140
	600 x 650 x 550
	19,400,000 
	FTRCL503
	200/220
	190
	650  x 750  x 600
	40,200,000 

	60
	380
	FTRTN603
	200/220
	160
	650 x 750 x 600
	20,950,000 
	FTRCL603
	200/220
	260
	750  x 850  x 650
	46,500,000 

	80
	380
	FTRTN803
	200/220
	205
	650 x 750 x 600
	26,300,000 
	FTRCL803
	200/220
	320
	750  x 850  x 650
	56,500,000 

	100
	380
	FTRTN1003
	200/220
	245
	750 x 850 x 650
	31,600,000 
	FTRCL1003
	200/220
	440
	750  x 850  x 650
	65,900,000 

	    150
	380
	FTRTN1503
	200/220
	390
	750 x 850 x 650
	38,500,000
	FTRCL1503
	200/220
	  580
	880  x 1050 x 700
	 72,800,000

	200
	380
	FTRTN2003
	200/220
	510
	880 x 1050  x 700
	56,000,000 
	FTRCL2003
	200/220
	700
	1050  x 1200 x 850
	81,300,000 

	250
	380
	FTRTN2503
	200/220
	620
	880 x 1050 x 700
	73,000,000 
	FTRCL2503
	200/220
	850
	1050  x 1200 x 850
	90,000,000 

	320
	380
	FTRTN3203
	200/220
	750
	1050 x 1200 x 850
	78,500,000 
	FTRCL3203
	200/220
	1150
	1250  x 1400  x900
	104,500,000 

	400
	380
	FTRTN4003
	200/220
	880
	1250 x 1400 x 850
	98,000,000 
	FTRCL4003
	200/220
	1450
	1250  x 1450 x 900
	132,500,000 

	560
	380
	FTRTN5603
	200/220
	1100
	1250 x 1400 x 900
	125,000,000 
	FTRCL5603
	200/220
	1750
	1350 x 1450 x 1000
	162,000,000 

	

	
	2.Tất cả các Máy biến áp được sản xuất có đầy đủ các thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đo lường và được bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

	
	3. Các loại Biến áp có thông số khác với tiêu chuẩn trên thì đặt hàng theo yêu cầu cụ thể.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	PHÒNG KINH DOANH VITEC VIỆT
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CHẤT LƯỢNG TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU








